
LÊ THỊ THU BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.26.03.77.0CÐ Đ, ĐT 16E12/08/1998ChíNguyễn Hữu03031614001

6.76.06.710.0CÐ Đ, ĐT 16E25/01/1998DanhTrần Công03031614052

5.45.05.38.0CÐ Đ, ĐT 16E10/06/1998DũNguyễn Ngọc03031614093

6.16.05.78.0CÐ Đ, ĐT 16E27/10/1998GiàuĐỗ Ngọc03031614174

5.76.05.36.0CÐ Đ, ĐT 16E04/03/1998KiệtVõ Anh03031614325

0.00.03.78.0CÐ Đ, ĐT 16E21/10/1998PhiNguyễn Hữu03031614546

5.45.04.710.0CÐ Đ, ĐT 16E07/08/1996SơnBùi Công03031614647

4.13.04.010.0CÐ Đ, ĐT 16E02/12/1998ThanhVõ Tấn03031614708

3.82.05.08.0CÐ Đ, ĐT 16E16/08/1998TuấnLê Quang03031614859

4.75.04.06.0CÐ Đ, ĐT 16F04/04/1998BìnhPhạm Công030316149510

5.56.04.76.0CÐ Đ, ĐT 16F07/01/1998HiệuTrương Đức030316151911

6.46.07.06.0CÐ Đ, ĐT 16F27/01/1998ThanhVũ Đình030316156212

6.37.05.08.0CÐ Đ, ĐT 16F10/01/1998ThịnhNguyễn Phương030316156813

7.38.06.38.0CÐ Đ, ĐT 16F06/01/1998ThuậnNgô Ngọc030316157014

5.76.05.36.0CÐ Đ, ĐT 16F24/01/1996TrungLê Văn030316158015

5.45.06.34.0CÐ Đ, ĐT 16F28/09/1998TrườngNguyễn Quang030316158216

5.76.04.310.0CÐ Đ, ĐT 16G22/09/97BảoNguyễn Lê Thái030315166717

6.67.05.310.0CÐ Đ, ĐT 16G31/07/1998ĐạtĐặng Tấn030316160818

6.47.04.710.0CÐ Đ, ĐT 16G11/01/1998ĐạtNguyễn Thành030316161019

7.08.05.010.0CÐ Đ, ĐT 16G08/01/1998KhangHuỳnh Trọng030316163120

6.36.05.710.0CÐ Đ, ĐT 16G25/08/1998MinhTrần Công030316164221

4.85.04.36.0CÐ Đ, ĐT 16G24/09/1998ThậtNguyễn Thiện030316166722
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